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75. Điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ có giá trị là R(((. Nếu tăng gấp đôi đường kính của dây đồng thời giảm một nửa chiều dài dây thì giá trị điện trở mới của dây sẽ là:


A. R. 
B. 
[image: image1.wmf]R
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C. 
[image: image2.wmf]R
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D. 
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76. Để sử dụng các thiết bị điện 55 V trong mạng điện 220 V người ta phải dùng máy biến áp. Tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp (N1) trên số vòng dây của cuộn thứ cấp (N2) ở các máy biến áp loại này là:


A. 
[image: image4.wmf]1
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B. 
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C. 
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D. 
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77. Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc:


A. 
[image: image8.wmf]π
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B. 
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C. 
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78. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m , bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 
[image: image12.wmf]0,55

μm

. Hệ vân trên màn có khoảng vân là


A. 1,1 mm. 
B. 1,2 mm. 
C. 1,0 mm. 
D. 1,3 mm.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


LASER là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh ( Ligh Amplification Stimulated Emission of Radiation), có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Từ khi phát minh năm 1960, laser đã có rất nhiều ứng dụng trong y học như phẫu thuật, vật lý trị liệu cho đến điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống... Hiện nay, với tiến bộ của khoa học, laser đang có thêm nhiều ứng dụng mới đầy triển vọng trong y học chữa bệnh cứu người.

97. Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng?


A. Quang năng. 

B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. Nhiệt năng. 

D. Điện năng.

98. Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45µm với công suất 1,2W. Trong mỗi giây, số photon do chùm sáng phát ra là


A. 4,42.1012 photon/s . 
B. 4,42.1018 photon/s. 
C. 2,72.1012photon/s. 
D. 2,72.1018photon/s .

99. Người ta dùng một laze CO2 có công suất 8 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng và nhiệt hóa hơi của nước là: 
[image: image13.wmf]33
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, nhiệt độ ban đầu của nước là 370C. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là


A. 2,3mm3. 
B. 3,9mm3. 
C. 3,1mm3. 
D. 1,6mm3.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Máy bộ đàm là một thiết bị di động cầm tay và có radio hai chiều thu phát. Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, Donald L. Hings, kỹ sư phát thanh Alfred J. Gross, và nhóm kỹ sư tại Motorola đã phát triển thiết bị này. Đầu tiên thiết bị được sử dụng cho bộ binh, sau đó các thiết kế tương tự được tạo ra cho các đơn vị pháo binh dã chiến và xe tăng. Ngày nay nó được sử dụng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống như: Các công ty dịch vụ bảo vệ. Công ty kinh doanh vận tải, Taxi. Các công trường xây dựng, nhà máy, cảng biển. Khu du lịch, công viên, nhà hàng, khách sạn, cao ốc. Lĩnh vực dầu khí, môi trường nguy hiểm, dễ cháy nổ. Lực lượng vũ trang, công an, quân đội. Nhà ga, cảng hàng không, máy bay và dịch vụ mặt đất ...

100. Bộ đàm phát và thu loại sóng nào?


A. Sóng âm. 
B. Sóng ánh sáng. 
C. Sóng ngang. 
D. Sóng vô tuyến.

101. Mạch chọn sóng của bộ phận thu sóng của một máy bộ đàm có một cuộn cảm L(1(H và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,115 pF đến 0,158 pF. Bộ đàm này có thể thu được các sóng điện từ có tần số trong khoảng nào?


A. 100 – 170 MHz. 
B. 170 – 400 MHz. 
C. 400 – 470 MHz. 
D. 470 – 600 MHz.

102. Điều chỉnh để hệ số tự cảm trong bộ phận thu sóng của bộ đàm có giá trị là L1;L2 và L1 ( L2. Tần số bộ đàm thu được trong lần đầu và lần thứ hai lần lượt là 110 MHz và 90 MHz, tốc độ sóng truyền trong không khí là 
[image: image14.wmf]8
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. Bước sóng mà bộ đàm bắt được trong lần điều chỉnh thứ ba là.


A. 4 m. 
B. 5 m. 
C. 3 m. 
D. 7 m.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
75. Điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ có giá trị là R(((. Nếu tăng gấp đôi đường kính của dây đồng thời giảm một nửa chiều dài dây thì giá trị điện trở mới của dây sẽ là:


A. R. 
B. 
[image: image15.wmf]R
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải:
Điện trở của dây dẫn: 
[image: image18.wmf]1

R

ρ

S

=


Tiết diện của dây dẫn: 
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Giải chi tiết:
Điện trở ban đầu của dây dẫn là:  
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Tăng gấp đôi đường kính của dây đồng thời giảm một nửa chiều dài dây, điện trở mới của dây là:
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Chọn D.
76. Để sử dụng các thiết bị điện 55 V trong mạng điện 220 V người ta phải dùng máy biến áp. Tỉ lệ số vòng dây của cuộn sơ cấp (N1) trên số vòng dây của cuộn thứ cấp (N2) ở các máy biến áp loại này là:


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Phương pháp giải:
Công thức máy biến áp: 
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Ta có công thức máy biến áp: 
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Chọn B.
77. Sóng cơ có tần số 80 Hz lan truyền trong một môi trường với vận tốc 4 m/s. Dao động của các phần tử vật chất tại hai điểm trên một phương truyền sóng cách nguồn sóng những đoạn lần lượt 31 cm và 33,5 cm, lệch pha nhau góc:


A. 
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B. 
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C. 
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Phương pháp giải:
Bước sóng: 
[image: image32.wmf]=

v

λ

f


Độ lệch pha dao động giữa hai chất điểm trên phương truyền sóng: 
[image: image33.wmf]2
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Giải chi tiết:
Bước sóng là: 
[image: image34.wmf](
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Hai chất điểm cách nhau một đoạn: 
[image: image35.wmf](
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Độ lệch pha giữa hai chất điểm là:  
[image: image36.wmf]2
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Chọn B.
78. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m , bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 
[image: image37.wmf]0,55

μm

. Hệ vân trên màn có khoảng vân là


A. 1,1 mm. 
B. 1,2 mm. 
C. 1,0 mm. 
D. 1,3 mm.
Phương pháp giải:
Khoảng vân giao thoa: 
[image: image38.wmf]λD
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Giải chi tiết:
Khoảng vân là: 
[image: image39.wmf](

)

λD

i   1,1mm

a

==


Chọn A.
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 97 đến 99


LASER là thuật ngữ viết tắt tiếng Anh ( Ligh Amplification Stimulated Emission of Radiation), có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Từ khi phát minh năm 1960, laser đã có rất nhiều ứng dụng trong y học như phẫu thuật, vật lý trị liệu cho đến điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống... Hiện nay, với tiến bộ của khoa học, laser đang có thêm nhiều ứng dụng mới đầy triển vọng trong y học chữa bệnh cứu người.

97. Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ dạng nào sang quang năng?


A. Quang năng. 

B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. Nhiệt năng. 

D. Điện năng.

Phương pháp giải:
Sử dụng lí thuyết về laze

Giải chi tiết:
Trong laze rubi có sự biến đổi năng lượng từ quang năng sang quang năng.

Chọn A.
98. Cho nguồn laze phát ra chùm bức xạ có bước sóng 0,45µm với công suất 1,2W. Trong mỗi giây, số photon do chùm sáng phát ra là


A. 4,42.1012 photon/s . 
B. 4,42.1018 photon/s. 
C. 2,72.1012photon/s. 
D. 2,72.1018photon/s .
Phương pháp giải:
Năng lượng của 1 photon: 
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ε

λ

=

 
Công suất của chùm bức xạ: 
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Giải chi tiết:
Năng lượng của 1 photon là: 
[image: image42.wmf]hc
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Công suất của chùm bức xạ là:
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Chọn D.
99. Người ta dùng một laze CO2 có công suất 8 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ nào sẽ làm cho nước của phần mô ở chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Biết nhiệt dung riêng, khối lượng riêng và nhiệt hóa hơi của nước là: 
[image: image45.wmf]33
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, nhiệt độ ban đầu của nước là 370C. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là


A. 2,3mm3. 
B. 3,9mm3. 
C. 3,1mm3. 
D. 1,6mm3.

Phướng pháp giải:

Nhiệt lượng làm nước bốc hoi: 
[image: image46.wmf]0
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Thể tích nước: 
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Giải chi tiết:

Nhiệt lượng cần cung cấp làm nước bốc hơi là:
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Thể tích nước bốc hơi trong 1s là:
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Chọn C.

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 100 đến 102


Máy bộ đàm là một thiết bị di động cầm tay và có radio hai chiều thu phát. Trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai, Donald L. Hings, kỹ sư phát thanh Alfred J. Gross, và nhóm kỹ sư tại Motorola đã phát triển thiết bị này. Đầu tiên thiết bị được sử dụng cho bộ binh, sau đó các thiết kế tương tự được tạo ra cho các đơn vị pháo binh dã chiến và xe tăng. Ngày nay nó được sử dụng phổ biến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống như: Các công ty dịch vụ bảo vệ. Công ty kinh doanh vận tải, Taxi. Các công trường xây dựng, nhà máy, cảng biển. Khu du lịch, công viên, nhà hàng, khách sạn, cao ốc. Lĩnh vực dầu khí, môi trường nguy hiểm, dễ cháy nổ. Lực lượng vũ trang, công an, quân đội. Nhà ga, cảng hàng không, máy bay và dịch vụ mặt đất ...

100. Bộ đàm phát và thu loại sóng nào?


A. Sóng âm. 
B. Sóng ánh sáng. 
C. Sóng ngang. 
D. Sóng vô tuyến.
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Máy bộ đàm hoạt động nhờ phát và thu sóng vô tuyến. → D đúng

Chọn D.
101. Mạch chọn sóng của bộ phận thu sóng của một máy bộ đàm có một cuộn cảm L(1(H và một tụ điện có điện dung biến thiên từ 0,115 pF đến 0,158 pF. Bộ đàm này có thể thu được các sóng điện từ có tần số trong khoảng nào?


A. 100 – 170 MHz. 
B. 170 – 400 MHz. 
C. 400 – 470 MHz. 
D. 470 – 600 MHz.

Phương pháp giải:
Tần số thu được: 
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Tụ điện có điện dung:
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Chọn C.
102. Điều chỉnh để hệ số tự cảm trong bộ phận thu sóng của bộ đàm có giá trị là L1;L2 và L1 ( L2. Tần số bộ đàm thu được trong lần đầu và lần thứ hai lần lượt là 110 MHz và 90 MHz, tốc độ sóng truyền trong không khí là 
[image: image56.wmf]8
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. Bước sóng mà bộ đàm bắt được trong lần điều chỉnh thứ ba là.


A. 4 m. 
B. 5 m. 
C. 3 m. 
D. 7 m.

Phương pháp giải:

Tần số máy thu được: 
[image: image57.wmf]1
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Bước sóng máy thu được: 
[image: image58.wmf]=
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Giải chi tiết:

Tần số máy thu được trong lần đầu và lần thứ hai là:
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Tần số máy thu được trong lần thứ ba là:
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Bước sóng mà bộ đàm thu được lần thứ ba là:
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Chọn A.
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